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	SỐ CÂU
	NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	Điểm
	%

	
	
	NB
	TH
	VD
	
	
	

	10
	LISTENING
	Thuộc chủ đề liên quan U6,7
	5
	5
	
	
	2.5đ
	25%

	10
	VOCABULARY
	Từ vựng

Từ đồng nghĩa/ trái nghĩa, nghĩa của từ, từ loại, giới từ thuộc các Unit 6,7
	  3
	2
	1
	
	2.5đ
	25%

	
	GRAMMAR
	Ngữ pháp 

Các kiến thức về Active & passive Causatives; Adverbial clauses of manner and result 
	3
	1
	
	
	
	

	10
	READING
	Cloze text 

Đọc, chọn từ hoàn thành đoạn văn, chủ đề thuộc Unit 6,7
	3
	1
	1
	
	2.5đ
	25%

	
	
	Comprehension

Trả lời câu hỏi theo đoạn văn, sử dụng các kỹ năng đọc hiểu, chủ đề thuộc Unit 6,7
	1
	2
	2
	
	
	

	
	
	
	15 x0.25=3.75
	11x0.25=2.75
	4x0.25=1.0
	
	
	

	9
	WRITING (TL)
	Rearrangement (Dialogue/paragraph/ letter…)


	1
	1
	2
	
	2.5đ
	25%

	
	
	Sentence combination/ transformation/ sentence building 

, … 
	
	
	5
	
	
	

	
	
	
	1x0.25= 0.25
	1x0.25=0.25
	(2x0.25) + (5x0.3)= 2.0
	
	
	

	TC: 39
	
	4.0đ
	3.0đ
	3.0đ
	
	10 đ
	100%
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